
tole 1.0 tole 1.2 tole 1.5 tole 2.0

2 Thang cáp 100x50 ĐG-CT100x50 mét 57,000 65,000 76,000

3 Thang cáp 150x50 ĐG-CT150x50 mét 61,000 70,000 82,000

4 Thang cáp 200x50 ĐG-CT200x50 mét 65,000 75,000 88,000

5 Thang cáp 250x50 ĐG-CT250x50 mét 69,000 80,000 94,000

6 Thang cáp 300x50 ĐG-CT300x50 mét 74,000 85,000 100,000

7 Thang cáp 350x50 ĐG-CT350x55 mét 78,000 90,000 106,000

8 Thang cáp 400x50 ĐG-CT400x50 mét 82,000 95,000 112,000

9 Thang cáp 450x50 ĐG-CT450x50 mét 86,000 100,000 118,000

10 Thang cáp 500x50 ĐG-CT500x50 mét 90,000 105,000 124,000

2 Thang cáp 100x100 ĐG-CT100x100 mét 90,000 105,000 124,000  

3 Thang cáp 150x100 ĐG-CT150x100 mét 95,000 110,000 130,000  

 

ĐVT/unit     thang cáp tole tráng kẽm 

THANG CÁP CAO 50

THANG CÁP CAO 100

Bảng Giá Thang Cáp Tôn Tráng Kẽm

STT

No  
 TÊN SẢN PHẨM  MÃ SẢN PHẨM 

Chiều dài tiêu chuẩn L=2500mm
Đơn giá: VNĐ/m

(theo độ dày tole)

x

3 Thang cáp 150x100 ĐG-CT150x100 mét 95,000 110,000 130,000  

4 Thang cáp 200x100 ĐG-CT200x100 mét 100,000 115,000 136,000  

5 Thang cáp 250x100 ĐG-CT150x100 mét 105,000 120,000 142,000  

6 Thang cáp 300x100 ĐG-CT300x100 mét 110,000 125,000 148,000  

7 Thang cáp 350x100 ĐG-CT350x100 mét 115,000 130,000 154,000  

8 Thang cáp 400x100 ĐG-CT400x100 mét 120,000 135,000 160,000  

9 Thang cáp 450x100 ĐG-CT450x100 mét 125,000 140,000 166,000  

10 Thang cáp 500x100 ĐG-CT500x100 mét 130,000 145,000 172,000  

11 Thang cáp 550x100 ĐG-CT550x100 mét 135,000 150,000 178,000  

12 Thang cáp 600x100 ĐG-CT600x100 mét 140,000 155,000 184,000  

13 Thang cáp 650x100 ĐG-CT650x100 mét 145,000 160,000 190,000  

14 Thang cáp 700x100 ĐG-CT700x100 mét 150,000 165,000 196,000  

15 Thang cáp 750x100 ĐG-CT750x100 mét 155,000 170,000 202,000  

16 Thang cáp 800x100 ĐG-CT800x100 mét 160,000 175,000 208,000  

Tất cả sản phẩm được báo giá ở trên chưa bao gồm nắp. - giao hàng sau 05 ngày tính từ thời điểm nhận được tạm ứng.
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT:10%
Báo giá có hiệu lực trong vòng 1 năm




